
やってみよう / 写真解説 

◆第７課 しゅみを話
はな

す－友
とも

だちのへや－ 

 

あっちむいてホイ！ 

 

「あっちむいてホイ！」は日本
に ほ ん

のあそびです。 

 

まず、2人
ふ た り

でジャンケンをします。 

 

「グー」は「チョキ」に勝
か

ちます。 

 

「チョキ」は「パー」に勝
か

ちます。 

 

「パー」は「グー」に勝
か

ちます。 



 

 

 

同
おな

じものを出
だ

したら「あいこ」。もう一回
い っか い

ジャンケ

ンをします。 

 

ジャンケンに勝
か

った人は「あっちむいてホイ！」と

言
い

いながら、指
ゆび

をさします。 

 

上
う え

、下
し た

、右
みぎ

、左
ひだり

、どこでもいいです。 

 

もう1人
ひ と り

は、指
ゆび

とちがう方向
ほ う こ う

に顔
かお

をむけます。 

 

指
ゆび

と同
おな

じ方向
ほ う こ う

をむいたら、負
ま

けです。 



Hãy cùng làm / Giải thích bằng hình ảnh 

◆Bài 7 Cách nói về sở thích – Căn phòng của người bạn – 

 

Atchi muite hoi (Quay đằng kia, chỉ!) 

 

“Atchi muite hoi” là một trò chơi của 

Nhật Bản. 

 

Trước hết, 2 người chơi oẳn tù tì. 

 

Đấm sẽ thắng kéo. 

 

Kéo sẽ thắng giấy. 

 

Giấy sẽ thắng đấm. 



 

 

 

Nếu ra giống nhau thì hòa. Sẽ oẳn tù tì 

thêm lần nữa. 

 

Người thắng oẳn tù tì sẽ vừa nói "atchi 

muite hoi!" vừa chỉ ngón tay. 

 

Chỉ hướng nào cũng được: trên, dưới, 

phải, trái. 

 

Người còn lại quay mặt về hướng khác 

với hướng ngón tay chỉ.  

 

Nếu quay mặt cùng hướng với ngón tay 

thì sẽ thua. 

 


